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Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 Chào cờ SH Sao Tiếng Việt Toán TN&XH T Dục Âm Nhạc

2 Đạo đức SH Sao Tiếng Việt M thuật TCT Việt Toán Tiếng Việt 

3 Toán SH Sao Toán Tiếng Việt TCT Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

4 Tiếng Việt Th Công Tiếng Việt Tiếng Việt KNS-SH Lóp

5 Tiếng Việt 

1 Chào cờ SH Sao T Dục Tiếng Việt TN&XH Tiếng Việt Tiếng Việt 

2 Đạo đức SH Sao Toán Tiếng Việt TCT Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Toán SH Sao Tiếng Việt Toán TCT Việt Toán Âm Nhạc

4 Tiếng Việt Tiếng Việt M thuật Th Công KNS-SH Lóp

5 Tiếng Việt 

1 Chào cờ SH Sao Kể chuyện M  thuật Th Công Tập Viết TLVăn

2 Đạo đức SH Sao Toán Tập đọc TN&XH T dục Âm nhạc

3 Toán SH Sao Chính tả Toán TCT Việt Toán Toán

4 Tập đọc LTừ & câu T Dục Chính tả KNS-SH Lóp

5 Tập đọc

1 Chào cờ SH Sao Kể chuyện Tập đọc Th Công Tập Viết TLVăn

2 Đạo đức SH Sao T Dục Toán TN&XH Toán Toán

3 Toán SH Sao Toán M Thuật TCT Việt T Dục KNS-SH Lóp

4 Tập đọc Chính tả LTừ & câu Chính tả Âm Nhạc

5 Tập đọc

1 Chào cờ SH Đội Anh văn Toán Tập viết Anh văn M thuật TLVăn

2 Đạo đức SH Đội Toán Tin học Anh văn Th Công Anh văn Âm nhạc TN&XH

3 Toán SH Đội Chính tả T Dục TN&XH Chính tả T Dục Toán

4 T Đọc LTừ & câu Tập đọc Toán KNS-SH Lóp

5 Kể chuyển

1 Chào cờ SH Đội Toán T Dục Toán Th Công Toán TN-XH

2 Đạo đức SH Đội Anh văn âm nhạc Tập đọc LTVC Chính tả Tin học Toán

3 Toán SH Đội T Dục M Thuật Anh văn Tập viết Anh văn TLVăn

4 Tập đọc Chính tả TN-XH Anh văn KNS-SH Lóp

5 Kể chuyển

1 Chào cờ SH Đội LTừ & câu Tin học Kể chuyện Lịch sử TLVăn Anh văn TLVăn

2 Đạo đức SH Đội Toán Anh văn Anh văn Địa lý âm nhạc T Dục Toán

3 Toán SH Đội Khoa học Anh văn Toán Kỹ thuật Toán M thuật Khoa học

4 Tập đọc T Dục Tập đọc LTừ & câu KNS-SH Lóp

5 Chính tả

1 Chào cờ SH Đội LTừ & câu Anh văn Anh văn Lịch sử LTừ & câu Tin học TLVăn

2 Đạo đức SH Đội Toán M thuật Toán Địa lý Toán Anh văn Toán

3 Toán SH Đội Kể chuyện T Dục Tập đọc Kỹ thuật Âm nhạc Anh văn Khoa học

4 Tập đọc Khoa học TL Văn T Dục KNS-SH Lóp

5 Chính tả

1 Chào cờ SH Đội LTừ & câu Anh văn Anh văn Lịch sử Âm nhạc T Dục TLVăn

2 Đạo đức SH Đội Kể chuyện Anh văn T Dục Địa lý TLVăn M thuật Toán

3 Toán SH Đội Toán Tin học Toán Kỹ thuật Toán Anh văn Khoa học

4 Tập đọc Khoa học Tập đọc LTừ & câu KNS-SH Lóp

5 Chính tả

1 Chào cờ SH Đội LTừ & câu M Thuật T Dục Lịch sử TLVăn Anh văn TLVăn

2 Đạo đức SH Đội Toán T Dục Toán Địa lý Toán Anh văn Toán

3 Toán SH Đội Khoa học Anh văn Tập đọc Kỹ thuật LTừ & câu Tin học Khoa học

4 Tập đọc Kể chuyện Anh văn Âm nhạc KNS-SH Lóp

5 Chính tả
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